
Câu 1. Trình bày đặc điểm đời sống kinh tế của cư dân Quảng Nam từ thế kỷ X đến đầu thế 
kỷ XVI?
Câu 2.  Phân tích ảnh hưởng của sông ngòi đối với đời sống và hoạt động kinh tế ở tỉnh  
Quảng Nam?
Câu 3. Nối nội cung cột A và B sao cho phù hợp điểm chung sông ngòi Tỉnh Quảng Nam: 

A Đáp án B
1. Các sông bắt nguồn a. có hai mùa
2. Chế độ nước sông b. từ vùng núi phía Tây đổ ra biển Đông
3. Mạng lưới sông ngòi c. thấp hơn mức trung bình cả nước
4. Sông có hàm lượng phù sa d. khá dày

-----------Hết-------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Đáp án

1 Trình bày đặc điểm đời sống kinh tế của cư dân Quảng Nam từ 
thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI:
- Hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp 
+ Cây lương thực chính là lúa. Ngoài ra còn trồng các loại cây khác 
như đậu, bắp, khoai, sắn.. 
+ Khai thác các loại lâm thổ sản quý  
+ Ngành đánh bắt thủy hải sản cũng phát triển  
- Thủ công nghiệp phát triển nhiều ngành nghề: rèn sắt, mộc, đúc đồng, 
ươm tơ, dệt lụa…
- Thương nghiệp: việc trao đổi buôn bán diễn ra thường xuyên, cảng 
Đại Chiêm sang thế kỉ XVI bắt đầu phát triển trở lại.

2 Ảnh hưởng của sông ngòi đối với đời sống và các hoạt động 
kinh tế ở Quảng Nam.
Tích cực:
- Hệ thống sông ngòi có ảnh hưởng quan trọng đối với các hoạt động 
kinh tế ở Quảng Nam: sản xuất nông nghiệp, thương nghiệp, TCN
+ Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của con người, nuôi trồng 
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và đánh bắt thủy sản 
+ Làm thủy điện, giao thông vận tải đường thủy, cung cấp vật liệu xây 
dựng  
+ Có giá trị du lịch lớn, cung cấp thực phẩm…
- Gắn kết các vùng miền.
- Tiêu cực:
- Mùa mưa gây lũ lụt ảnh hưởng đời sống nhân dân.

3 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

  - Đánh giá: 
+ Đạt: Học sinh hoàn thành được từ 2/3 các tiêu chí trở lên.
+ Chưa đạt: Học sinh chỉ hoàn thành tối đa 1/3 các tiêu chí.
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